
KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 49 26/6/23 đến 4/6/23

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

26/6/23 18
H
00

1 Tổ chức thi công 1 HCT- KCĐ- Đ- TCTC B- 302 Th. Vũ - Th. Chương

2 TK Cầu BTCT1 6 HCT- KCĐ- Đ- TKCBTCT1 B- 302 Th. Vũ - Th. Chương

BA

27/6/23 18
H
00

TK đường 1 2 HCT- KCĐ- Đ- TK Đ1 B- 302 Đ. Quân - Th. Chương

28/6/23

NĂM 29/6/23

SÁU 30/6/23

BẢY 01/7/23

02/7/23

Trưởng khoa                    Người lập

CN

Giám thị coi thi

HAI

TƯ



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 46 5/6/23 đến 11/6/23

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

05/6/23

07
H
00

1

BA 06/6/23

07
H
00

1 N&M D20XDK1 B2-305, B2-306 D.Tiến Đ.Tân K.Oanh M.Sang

D20XDK2 B2-307, B2-308 Tr.Thái M.Trang V.Trình V.Trí N.Tân

D20XDK3 B2-405, B2-406 Th.Vũ B.Toàn B.Sáu L.Trường

D20XDK4 B2-407, B2-408 V.Đồng Đ.Tú B.Châu S.Vinh

D20XDK5 B2-505, B2-506 V.Cần D.Hiếu V.Khánh Th.Chương

2 TKDDT D20CDK1 B2-507, B2-508 Th.Loan Đ.Quân T.Tám Ng.Lượng Th.Dương

3 KTEXCEL D20KDC1 B2-205C V.Thống T.Thiểm B.Hồng A.Nhân

D20KDC5 B2-207C M.Ly T.Hiếu Th.Cúc T.Nhiệm

4 TANHB12 D22KNT1 B2-206C K.Cúc M.Linh X.Hậu C.Sỹ(TG)

B Q.Thuận L.Đ.Vinh

13
H
30

1 TKNL D19CTN1 A4-102 T.Công Đ.Tân V.Thao Th.Vũ

2 DCMHTTDA D19KX3 A4-103 D.Tiến B.Sáu D.Hiếu V.Đồng

3 QLTTDA D19QX1 A4-202, A4-203 Tr.Thái B.Toàn B.Lợi M.Sang

A N.Hòa V.Trí

4 LUAT TM D21QHC1 B2-305, B2-306 M.Xanh Th.Cúc B.Châu L.Trường

5 KTCTR D21CTC1 B2-307, B2-308 V.Cần A.Nhân Q.Thuận T.Thiểm

B B.Hồng Th.Diễm

07/6/23

07
H
00

1 TIN KTR1 D20KTR1 A4-201C H.Vũ N.Hòa H.Dũng Tr.Thức

2 CBKTKDXD D20CNK1 A2-204 T.Công Tr.Quang Th.Loan V.Hiến

3 HTCSCTR D20XCK1 A2-205 V.Nam P.Dũng N.Dũng V.Đồng

4 HH-VKT D22XDK1 A2-206, A2-207 D.Tiến Đ.Tân K.Oanh T.Mến

D22XDK2 A2-301, A2-303 V.Sơn M.Trang V.Trình Th.Chung

D22XDK3 A2-304, A2-305 C.Tín B.Toàn H.Tính L.Trường T.Đạo

D22XDK4 A2-306, A2-307 M.Xanh Đ.Tú L.Đ.Vinh Đ.Trung

D22CDK1 A4-101, A4-102 V.Cần Th.Cúc V.Khánh T.Hiếu

D22XCK1 A4-103 B.Hồng A.Nhân

D22CNK1 A4-103 T.Nhiệm T.Thiểm V.Hải

5 QTRHOC D22KDC1 A4-202, A4-203 X.Hội Th.Diễm H.Giang S.Vinh

D22QHC1 A4-301 Th.Dân Th.Vũ M.Sang Th.Quý

D22QLC1 A4-302, A4-303 Th.Sơn V.Thao V.Trí Ng.Lượng

D22QSC1 A4-302, A4-303 Q.Thuận B.Lợi H.Phúc B.Châu Đ.Thường

6 DIAKT D22KXC1 A4-401, A4-402 Đ.Đức T.Hải D.Hiếu V.Hùng

D22QXC1 A4-501 T.Vinh A.Nương T.Tám V.Thái

7 CTRDL&TT D22CTC1 A4-502, A4-503 Tr.Thái B.Sáu Đ.Quân Th.Chương

A

13
H
30

1 QLDT D19K1 A4-102, A4-103 D.Tiến Đ.Tân D.Hiếu V.Đồng

A H.Vũ M.Trang V.Trình

2 CHKC2 D21CDK1 A4-301 Tr.Thái B.Toàn Th.Loan V.Trí

3 KTXD1 D21KXC1 A4-302, A4-303 M.Xanh S.Vinh B.Sáu L.Trường K.Trọng

D21QXC1 A4-401, A4-402 V.Cần Th.Cúc B.Châu Th.Chương

4 THUE D21KDC1 A4-501 B.Hồng A.Nhân T.Tám M.Sang

5 TQDL D21QLC1 A4-502, A4-503 Q.Thuận T.Thiểm Th.Vũ V.Thái

A V.Thao Th.Diễm N.Hòa Ng.Lượng

NĂM 08/6/23

07
H
00

1 KTTDNXD1 D20KXC1 B2-301, B2-302 M.Xanh B.Sáu S.Vinh Đ.Trung

2 PTHD DNXD D20QXC1 B2-303, B2-304 Tr.Thái Th.Cúc B.Châu T.Hiếu

B B.Hồng A.Nhân T.Tám Th.Vũ

SÁU 09/6/23

07
H
00

1 KCNTH D20XDK1 B2-201, B2-202 P.Dũng H.Giang H.Phúc Th.Chung

D20XDK2 B2-203, B2-204 T.Công Tr.Quang B.Sáu A.Nương T.Thủy

D20XDK3 B2-301, B2-302 V.Cần T.Hải D.Hiếu V.Đồng

D20XDK4 B2-303, B2-304 D.Tiến Đ.Tân K.Oanh M.Sang

D20XDK5 B2-401, B2-402 Tr.Thái M.Trang V.Trình V.Trí

2 TKCBTCT2 D20CDK1 B2-403, B2-404 C.Tín B.Toàn H.Tính L.Trường Đ.Quý

3 B N.Hòa T.Vinh H.Vũ Ng.Lượng

B B.Châu Tr.Thức V.Khánh S.Vinh

B Th.Quý Đ.Đức T.Tám V.Thái

B Q.Thuận V.Thao Th.Vũ Th.Chương

HAI

Giám thị coi thi

TƯ



SÁU 09/6/23 13
H
30

1 TDTHTCN D19CTN1 A4-102 H.Phúc H.Giang N.Dũng Th.Chung

2 QLHDXD D19KX3 A4-103 T.Công Th.Vũ Th.Loan Th.Chương

D19QX1 A4-202, A4-203 D.Hiếu Đ.Tân Th.Diễm V.Đồng

3 CHCTR D21KTR1 B2-305, B2-306 D.Tiến V.Thao A.Nương M.Sang

4 VLKTR D21KNT1 B2-307, B2-308 Tr.Thái H.Vũ V.Trình V.Trí T.Đạo

5 QTRCL D21QHC1 B2-405, B2-406 B.Sáu S.Vinh N.Hòa L.Trường

6 QTRDN D21CTC1 B2-407, B2-408 M.Xanh T.Thiểm B.Châu Đ.Trung

B V.Cần Q.Thuận Tr.Thức T.Hiếu

BẢY 10/6/23

07
H
00

1 KTTMDV D20KDC1 B2-201 Th.Hồng H.Giang T.Sơn X.Hậu

D20KDC5 B2-202 T.Công Tr.Quang T.Vinh V.Đồng

2 CNXHKH D22XDK1 B2-203, B2-204 Tr.Thái T.Hải D.Hiếu M.Sang N.Tân

D22XDK2 B2-301, B2-302 D.Tiến Đ.Tân K.Oanh V.Trí

D22XDK3 B2-303, B2-304 V.Sơn M.Trang V.Trình L.Trường

D22XDK4 B2-401, B2-402 C.Tín B.Toàn H.Tính Đ.Trung Th.Dương

D22CDK1 B2-403, B2-404 M.Xanh B.Sáu L.Đ.Vinh T.Hiếu

3 NLTK D22KDC1 B2-305, B2-306 V.Cần Th.Cúc V.Khánh V.Thái

D22QHC1 B2-307, B2-308 B.Hồng A.Nhân T.Tám Ng.Lượng K.Cường

D22QLC1 B2-405, B2-406 N.Dũng T.Thiểm Đ.Quân S.Vinh

D22QSC1 B2-405, B2-406 L.Tín Th.Diễm Th.ChươngTh.Quý

4 VLXD D22KXC1 B2-407, B2-408 Th.Dân Th.Vũ N.Hòa M.Linh T.Đạo

D22QXC1 B2-505, B2-506 Th.Sơn V.Thao H.Vũ B.Châu

5 MMT D22CTC1 B2-507, B2-508 Q.Thuận B.Lợi C.Sỹ(TG) K.Cúc

B Đ.Đức H.Dũng V.Hiệp X.Hội

13
H
30

1 TL-TV D21CDK1 B2-305, B2-306 Th.Vũ B.Châu H.Phúc Th.Chung

2 CTN D21KXC1 B2-307, B2-308 T.Công Đ.Tân H.Vũ S.Vinh

D21QXC1 B2-405, B2-406 Tr.Thái M.Trang D.Hiếu V.Đồng V.Hải

3 KTTC3 D21KDC1 B2-407, B2-408 D.Tiến Đ.Tú V.Trình M.Sang

4 LSVHVN D21QLC1 B2-505, B2-506 B.Sáu Th.Cúc H.Tính V.Trí

B V.Cần A.Nhân Th.Dân L.Trường

11/6/23

07
H
00

1

CHÚ Ý: 

CN



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 47 12/6/23 đến 18/6/23

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

12/6/23

07
H
00

1

BA 13/6/23

07
H
00

1 KTCTR D22CDK1 B2-305, B2-306 B.Sáu H.Giang H.Phúc Th.Chung

D22QHC1 B2-307, B2-308 T.Công Tr.Quang S.Vinh Th.Chương

D22QLC1 B2-405, B2-406 H.Vũ N.Hòa D.Hiếu V.Đồng T.Đạo

D22QSC1 B2-405, B2-406 Tr.Thái Đ.Tân V.Trí M.Sang

D22XCK1 B2-407, B2-408 B.Châu V.Thao V.Trình Ng.Lượng

D22CNK1 B2-407, B2-408 Th.Loan B.Toàn Th.Vũ L.Trường

D22CTC1 B2-505, B2-506 X.Hội Đ.Tú Q.Thuận Tr.Thức

B

13
H
30

1 KCTH D21CDK1 B2-305, B2-306 T.Công Tr.Quang V.Thao S.Vinh

2 TTHCM D21KXC1 B2-307, B2-308 B.Châu B.Sáu D.Hiếu V.Đồng Th.Dương

D21QXC1 B2-405, B2-406 D.Tiến Đ.Tân V.Trình M.Sang

3 KTCP D21KDC1 B2-407, B2-408 Tr.Thái M.Trang H.Tính V.Trí

B V.Cần B.Toàn L.Đ.Vinh L.Trường

14/6/23

07
H
00

1

NĂM 15/6/23

07
H
00

1

SÁU 16/6/23

13
H
30

1 DB&KSKLCTXD D21KXC1 B2-305, B2-306 Tr.Thái Đ.Tân D.Hiếu V.Đồng

D21QXC1 B2-307, B2-308 D.Tiến B.Sáu B.Châu M.Sang

B V.Cần B.Toàn Th.Vũ V.Trí

BẢY 17/6/23

07
H
00

1

18/6/23

07
H
00

1

CHÚ Ý: 

Giám thị coi thi

HAI

TƯ

CN



KẾ HOẠCH THI TUẦN THỨ 48 19/6/23 đến 25/6/23

Thứ Ngày Giờ Môn Lần
T.gian 

(phút)
SL Lớp Phòng Giám sát

19/6/23

07
H
00

1

BA 20/6/23

07
H
00

1

21/6/23

07
H
00

1

NĂM 22/6/23

07
H
00

1

SÁU 23/6/23

07
H
00

1

BẢY 24/6/23

09
H
00

1 DGTDMTR D21CNK1 B2-201, B2-202 Tr.Thái B.Châu B.Sáu V.Đồng

2 TCTC D21XDK5 B2-203, B2-204 D.Tiến Đ.Tân B.Toàn M.Sang

B Th.Vũ M.Trang V.Trình V.Trí

25/6/23

09
H
00

1 TIN UD3 D21XDK5 B2-206C H.Thuận L.Đ.Vinh D.Hiếu T.Hải

CHÚ Ý: 

Giám thị coi thi

HAI

TƯ

CN


